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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bản án số: 30/2019/HS-PT 

Ngày: 08-7-2019 
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 

Các Thẩm phán: 

Ông Nguyễn Văn Năm 

Bà Trần Thị Bé  

Ông Trần Mười. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Tuấn Phong là Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Quảng Ngãi.  

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tham gia phiên tòa: 
Ông Lương Thanh Tú - Kiểm sát viên. 

Ngày 08 tháng 7 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 30/2019/TLPT-

HS ngày 25 tháng 4 năm 2019 đối với các bị cáo Huỳnh Minh V, Đoàn Thị Mỹ 

L do có kháng cáo của các bị cáo V, L và kháng nghị của Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Quảng Ngãi đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 12/2019/HS-ST ngày 19 

tháng 3 năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện B, tỉnh Quảng Ngãi. 

- Các bị cáo có kháng cáo, kháng nghị: 

1. Huỳnh Minh V, sinh năm 1994 tại tỉnh Quảng Ngãi;  

Nơi cư trú: Thôn V, xã B, huyện B, tỉnh Quảng Ngãi; nghề nghiệp: Kinh 

doanh; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; 

Quốc tịch: Việt Nam; con ông Huỳnh Hoàng S và bà Nguyễn Thị C; vợ: Đoàn 

Thị Mỹ L, có 01 con sinh năm 2015; tiền án, tiền sự: Không; về nhân thân: Ngày 

26/6/2013, bị Tòa án nhân dân huyện B, tỉnh Quảng Ngãi xử phạt 12 tháng tù 

nhưng cho hưởng án treo về tội: “Gây rối trật tự công cộng” theo bản án số 

56/2013/HSST, bị cáo chấp hành xong hình phạt tù cho hưởng án treo và thuộc 

trường hợp đương nhiên xóa án tích; bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 25/8/2018 

đến ngày 18/10/2018 được thay đổi biện pháp ngăn chặn tạm giam bằng biện 

pháp cho gia đình bảo lĩnh; ngày 19/3/2019, bị bắt tạm giam ngay sau khi kết 

thúc phiên tòa sơ thẩm cho đến nay; có mặt tại phiên tòa. 

2. Đoàn Thị Mỹ L, sinh năm 1995 tại tỉnh Quảng Ngãi;  

Nơi cư trú: Thôn V, xã B, huyện B, tỉnh Quảng Ngãi; nghề nghiệp: Kinh 

doanh; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; 
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Quốc tịch: Việt Nam; con ông Đoàn Vũ M và bà Trần Thị S; chồng: Huỳnh 

Minh V, có 01 con sinh năm 2015; tiền án, tiền sự: Không; bị tạm giữ từ ngày 

25/8/2018 đến ngày 28/8/2018 được thay đổi biện pháp ngăn chặn tạm giữ bằng 

biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; Bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên 

tòa. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Huỳnh Minh V và Đoàn Thị Mỹ L là vợ chồng, hiện đang kinh doanh nhà 

nghỉ tại nhà lấy tên G nhưng chưa đủ điều kiện để hoạt động nên chưa treo biển 

hiệu. Khoảng tháng 6 năm 2018, Huỳnh Minh V nảy sinh ý định chứa gái mại 

dâm trong nhà nghỉ của mình nhằm thu lợi bất chính. Để thực hiện được mục 

đích trên, Huỳnh Minh V liên hệ với Đoàn Văn T, sinh năm 1990, ở tại thôn A, 

xã T, huyện N, tỉnh Q nhờ môi giới gái bán dâm thì Đoàn Văn T đồng ý. Huỳnh 

Minh V và Đoàn Văn T thống nhất thỏa thuận với nhau khi có khách đến nhà 

nghỉ có nhu cầu mua dâm thì Huỳnh Minh V điện thoại cho Đoàn Văn T, sau đó 

Đoàn Văn T sẽ điện thoại cho gái bán dâm đến nhà nghỉ của Huỳnh Minh V bán 

dâm cho khách và mỗi lần bán dâm là 250.000đồng, trong đó Huỳnh Minh V 

hưởng 100.000đồng, gái bán dâm hưởng 100.000đồng, Đoàn Văn T hưởng 

50.000đồng. Đến giữa tháng 8 năm 2018, Huỳnh Minh V trao đổi với Đoàn Thị 

Mỹ L về việc chứa mại dâm tại nhà và vấn đề thỏa thuận với Đoàn Văn T thì 

Đoàn Thị Mỹ L đồng ý. 

Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 25/8/2018, Nguyễn Đ, sinh năm 1983, ở tại 

thôn X, xã N, huyện T, tỉnh Quảng Ngãi cùng với Huỳnh Ngọc V, sinh năm 

1978, ở tại xã Đ, huyện M, tỉnh Quảng Ngãi và Lê T, sinh năm 1972, ở tại xã T, 

thành phố Q đến nhà nghỉ của Huỳnh Minh V để hỏi mua dâm. Tại đây, Huỳnh 

Minh V thỏa thuận với Nguyễn Đ, Huỳnh Ngọc V và Lê T giá một lần mua dâm 

với số tiền là 250.000đồng thì Nguyễn Đ, Huỳnh Ngọc V và Lê T đồng ý. Lúc 

này, Huỳnh Minh V gọi điện thoại cho Đoàn Văn T yêu cầu cho 02 gái bán dâm 

đến bán dâm. Sau khi nhận điện thoại của Huỳnh Minh V, Đoàn Văn T gọi điện 

thoại cho Đinh Thị N, sinh năm 1989, ở tại thôn X, xã S, huyện S, tỉnh Q và 

Đinh Thị Th, sinh năm 1997, ở tại thôn T, xã S, huyện S, tỉnh Q là gái bán dâm 

đến nhà nghỉ của Huỳnh Minh V để bán dâm. Sau khi nhận được điện thoại của 

Đoàn Văn T thì Đinh Thị N điều khiển xe mô tô chở Đinh Thị Th từ nhà trọ ở xã 

T, huyện N, tỉnh Q đến nhà nghỉ của Huỳnh Minh V thì gặp Đoàn Thị Mỹ L. 

Lúc này, Nguyễn Đ đưa cho Đoàn Thị Mỹ L số tiền 1.000.000 đồng để trả tiền 

mua dâm và tiền bia. Sau khi nhận tiền, Đoàn Thị Mỹ L bảo Đinh Thị N vào 

phòng số 06 bán dâm cho Lê T, còn Đinh Thị Th vào phòng số 05 bán dâm cho 

Huỳnh Ngọc V. Trong khi đang mua, bán dâm thì bị Công an huyện B kiểm tra, 

phát hiện bắt quả tang. 
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Bản án hình sự sơ thẩm số: 12/2019/HS-ST ngày 19/3/2019 của Toà án 

nhân dân huyện B, tỉnh Quảng Ngãi quyết định: 

- Áp dụng: Điểm d khoản 2 Điều 327; điểm s khoản 1 Điều 51 và Điều 38 

Bộ luật hình sự tuyên bố bị cáo Huỳnh Minh V phạm tội“Chứa mại dâm”. 

Xử phạt: Huỳnh Minh V 05 (năm) năm 08 (tám) tháng tù, thời gian chấp 

hành hình phạt tù được tính từ ngày 19/3/2019 nhưng được trừ thời gian tạm 

giữ, tạm giam từ ngày 25/8/2018 đến ngày 18/10/2018; 

- Áp dụng: Điểm d khoản 2 Điều 327; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 

và Điều 38 Bộ luật hình sự tuyên bố bị cáo Đoàn Thị Mỹ L phạm tội“Chứa mại 

dâm”. 

Xử phạt: Đoàn Thị Mỹ L 05 (năm) năm tù, thời gian chấp hành hình phạt 

tù được tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án nhưng được trừ thời gian tạm giữ 

từ ngày 25/8/2018 đến ngày 28/8/2018. 

Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên phạt bị cáo Đoàn Văn T 03 (ba) năm tù về 

tội “Môi giới mại dâm” nhưng không có kháng cáo, không bị kháng nghị. Ngoài 

ra, còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo luật định. 

- Ngày 02/4/2019, bị cáo Đoàn Thị Mỹ L có đơn kháng cáo với nội dung 

xin giảm nhẹ hình phạt. 

- Ngày 05/4/2019, bị cáo Huỳnh Minh V có đơn kháng cáo với nội dung 

xin giảm nhẹ hình phạt. 

- Ngày 09/4/2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi kháng nghị 

với nội dung đề nghị Sửa phần áp dụng pháp luật tại Bản án sơ thẩm số 

12/2019/HS-ST ngày 19/3/2019 của Tòa án nhân dân huyện B, tỉnh Quảng Ngãi 

theo hướng áp dụng khoản 1 Điều 327 Bộ luật hình sự quy định về tội “Chứa 

mại dâm” để xử phạt đối với các bị cáo Huỳnh Minh V, Đoàn Thị Mỹ L. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Huỳnh Minh V, Đoàn Thị Mỹ L vẫn 

giữ nguyên nội dung kháng cáo; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vẫn 

giữ nguyên nội dung kháng nghị. 

*Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc 

giải quyết vụ án: Tòa án cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo Huỳnh Minh V, Đoàn 

Thị Mỹ L về tội “Chứa mại dâm” theo quy định tại Điều 327 Bộ luật hình sự là 

có căn cứ, đúng pháp luật. Tuy nhiên, hành vi của bị cáo Huỳnh Minh V và bị 

cáo Đoàn Thị Mỹ L chỉ chứa 02 gái bán dâm nên hành vi của bị cáo V và bị cáo 

L chỉ phạm tội “Chứa mại dâm” quy định tại khoản 1 Điều 327 Bộ luật hình sự. 

Cấp sơ thẩm cho rằng bị cáo V và bị cáo L chứa 04 người mua bán dâm để xét 

xử các bị cáo theo điểm d khoản 2 Điều 327 Bộ luật hình sự là chưa chính xác. 

Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vẫn giữ nguyên 

nội dung kháng nghị và đề nghị Hội đồng xét xử:  

- Đối với bị cáo Huỳnh Minh V: Áp dụng khoản 1 Điều 327; điểm s 

khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 38 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Huỳnh Minh 

V từ 01 năm 06 tháng đến 02 năm tù. 
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- Đối với bị cáo Đoàn Thị Mỹ L: Áp dụng khoản 1 Điều 327; điểm s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 65 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo 

Đoàn Thị Mỹ L từ 01 năm đến 01 năm 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
 
 

[1] Xét hành vi của các bị cáo Huỳnh Minh V, Đoàn Thị Mỹ L: Tại phiên 

tòa phúc thẩm các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời 

khai của các bị cáo phù hợp với các tài liệu chứng cứ thu thập tại hồ sơ vụ án, 

nên đủ cơ sơ xác định: Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 25/8/2018, bị cáo Huỳnh 

Minh V điện thoại cho Đoàn Văn T nhờ T gọi 02 gái mại dâm đến nhà nghỉ G 

của mình để bán dâm cho Lê T và Huỳnh Ngọc V thì Đoàn Văn T đồng ý nên đã 

điện thoại cho Đinh Thị N và Đinh Thị Th đến nhà nghỉ G của V để bán dâm. 

Khi Th và N đến nơi thì bị cáo Đoàn Thị Mỹ L là người trực tiếp thu tiền mua 

dâm, sau đó bảo Thay, Ni vào phòng để bán dâm cho Lê T và Huỳnh Ngọc V; 

trong khi đang mua, bán dâm thì bị Công an huyện B kiểm tra, phát hiện bắt quả 

tang. Tòa án cấp sơ thẩm xét xử Huỳnh Minh V, Đoàn Thị Mỹ L về tội “Chứa 

mại dâm” theo Điều 327 Bộ luật hình sự và xét xử Đoàn Văn T về tội “Môi giới 

mại dâm” theo Điều 328 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật. 

[2] Xét kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Hội 

đồng xét xử thấy rằng: 

Các bị cáo Huỳnh Minh V, Đoàn Thị Mỹ L chỉ chứa 02 gái bán dâm để bán 

dâm cho 02 người khách mua dâm nhưng cấp sơ thẩm nhận định hành vi của các 

bị cáo Huỳnh Minh V, Đoàn Thị Mỹ L là “chứa mại dâm 04 người trở lên” và 

áp dụng tình tiết định khung tăng nặng quy định tại điểm d khoản 2 Điều 327 Bộ 

luật hình sự xét xử các bị cáo Huỳnh Minh V, Đoàn Thị Mỹ L là không đúng 

hướng dẫn tại Công văn số 64/TANDTC-PC ngày 03/4/2019 của Tòa án nhân 

dân tối cao. Nên chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng 

Ngãi sửa Bản án sơ thẩm số 12/2019/HS-ST ngày 19/3/2019 của Tòa án nhân 

dân huyện B, tỉnh Quảng Ngãi theo hướng áp dụng khoản 1 Điều 327 Bộ luật 

hình sự để xét xử các bị cáo Huỳnh Minh V, Đoàn Thị Mỹ L. Do cấp sơ thẩm áp 

dụng không đúng khung hình phạt nên đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm 

tội của các bị cáo Huỳnh Minh V, Đoàn Thị Mỹ L không chính xác, cấp phúc 

thẩm cần sửa lại phần hình phạt cho tương xứng, phù hợp đối với hành vi phạm 

tội của các bị cáo. 

[3] Xét kháng cáo của các bị cáo Huỳnh Minh V, Đoàn Thị Mỹ L, Hội 

đồng xét xử phúc thẩm thấy rằng: Hành vi của bị cáo gây ảnh hưởng đến đạo 

đức, thuần phong, mỹ tục, đời sống văn hóa và trật tự trị an xã hội. Tuy nhiên, 

theo nhận định tại mục [2] thì cấp sơ thẩm áp dụng điểm d khoản 2 Điều 327 Bộ 

luật hình sự xét xử bị cáo Huỳnh Minh V 05 (năm) năm 08 (tám) tháng tù, bị 

cáo Đoàn Thị Mỹ L 05 (năm) năm tù về tội “Chứa mại dâm” là áp dụng chưa 

đúng pháp luật, nên đánh giá chưa chính xác tính chất, mức độ hành vi phạm tội 
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của các bị cáo và áp dụng hình phạt như vậy đối với các bị cáo là nặng. Do đó, 

chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Huỳnh Minh V, Đoàn Thị Mỹ L. 

[4] Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát được Hội đồng xét xử chấp nhận 

một phần. 

[5] Bị cáo Huỳnh Minh V và bị cáo Đoàn Thị Mỹ L không phải chịu án 

phí hình sự phúc thẩm. 

[6] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.    

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố 

tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội 

quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án. 

1. Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Huỳnh Minh V, Đoàn Thị Mỹ L 

và kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Sửa bản án hình sự 

sơ thẩm số 12/2019/HS-ST ngày 19/3/2019 của Toà án nhân dân huyện B, tỉnh 

Quảng Ngãi. 

- Áp dụng: Khoản 1 Điều 327; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 17 và Điều 

38 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.  

Xử phạt: Bị cáo Huỳnh Minh V 03 (ba) năm tù về tội “Chứa mại dâm”, 

thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt tạm giam là 19/3/2019 và 

được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 25/8/2018 đến ngày 18/10/2018. 

- Áp dụng: Khoản 1 Điều 327; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17 

và Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Xử phạt: Bị cáo Đoàn Thị Mỹ L 02 (hai) năm tù về tội “Chứa mại dâm”, 

thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án và được trừ 

thời gian tạm giữ từ ngày 25/8/2018 đến ngày 28/8/2018. 

2. Bị cáo Huỳnh Minh V và bị cáo Đoàn Thị Mỹ L không phải chịu án phí 

hình sự phúc thẩm. 

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.        

4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 
Nơi nhận:                                              
- VKSND tỉnh Quảng Ngãi;                                      

- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi; 

- Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ngãi; 

- VKSND, TAND huyện B; 

- Công an huyện B; 

- THA dân sự huyện B; 

- Các bị cáo;  

- Lưu hồ sơ.           

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Năm 
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